Ngày soạn: ....../...../.....
Ngày dạy: ....../...../......

TIẾT......: NAM QUỐC SƠN HÀ
(SÔNG NÚI NƯỚC NAM)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Cảm nhận được tinh thần, khí phách của dân tộc qua bài thơ Nam quốc sơn hà.
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng:
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Nam quốc sơn hà
- Năng lực nhận diện các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản.
3. Phẩm chất:
- Giúp HS nâng cao tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Kế hoạch bài dạy
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Tranh ảnh về nhà văn, tác phẩm
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 8 tập 1, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS chia sẻ kinh nghiệm của bản thân.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
GV cho HS xem video Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn độc lập và yêu cầu HS: Nêu cảm nghĩ của em sau khi xem video trên.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Bản “Tuyên ngôn Độc lập” mà các em vừa lắng nghe là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mệnh đã hi sinh của những con người anh hùng Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường. Trong lịch sử văn học nước nhà, còn có một tác phẩm nữa được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đó là bài thơ “Nam quốc sơn hà”. Cô mời các em cùng tìm hiểu.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Đọc - tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được thông tin về tác giả, tác phẩm.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: đọc- chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS cách đọc, yêu cầu HS đọc bài.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS theo dõi sgk
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá

Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS tìm hiểu về tác giả và tác phẩm (thể loại, hoàn cảnh ra đời, nhan đề, bố cục)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

















GV tổ chức cho HS thảo luận nhanh: Bài thơ được coi là bản “tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của đất nước ta. Em hiểu thế nào là bản “tuyên ngôn độc lập”?
Bài thơ được coi là bản “tuyên ngôn độc lập” đầu tiên của đất nước ta. Em hiểu thế nào là bản “tuyên ngôn độc lập”?
GV gợi ý: “Tuyên ngôn độc lập” là lời tuyên bố về chủ quyền của đất nước, của dân tộc và khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập ấy.
Giới thiệu bản “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc
Giọng đọc hào hùng, đanh thép, tự hào về dân tộc.












2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả: 
- Hiện chưa rõ tác giả. Nhiều tài liệu cho là của Lý Thường Kiệt. 
+ Theo sách “Lĩnh Nam chích quái” bài thơ được một vị thần ngâm đọc khiến cho quân Tống hoảng sợ, giúp vua Lê Đại Hành đánh bại quân xâm lược năm 981.
+ Theo sách “Đại Việt sử kí toàn thư”, khi Lý Thường Kiệt chặn đánh quân Tống bên sông Như Nguyệt năm 1076, bài thơ đã vang lên trong đền thờ thần sông là Trường tướng quân. Sau đó quân Tống thảm bại đúng như lời trong bài thơ.
b. Tác phẩm
- Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
- Hoàn cảnh ra đời: Trong cuộc kháng chiến chống Tống bên sông Như Nguyệt (1076)
- Nhan đề:
Bài thơ vốn không có nhan đề. Tên gọi “Nam quốc sơn hà” là do những người biên soạn cuốn sách “Hợp tuyển thơ văn Việt Nam”, tập 2 (NXB Văn học, Hà Nội, 1976) đặt, lấy từ bốn chữ đầu tiên của bài thơ.
- Bố cục: 
+ Phần 1 (Hai câu đầu): Khẳng định chủ quyền (quyền cai quản, điều hành) trên phần lãnh thổ của đất nước)
+ Phần 2 (Hai câu sau): Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước quân xâm lược.


Hoạt động 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Khám phá những nội dung chính:
- (Hai câu đầu): Khẳng định chủ quyền (quyền cai quản, điều hành) trên phần lãnh thổ của đất nước)
- (Hai câu sau): Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước quân xâm lược.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm
- Chia lớp thành 4 nhóm
+ Nhóm 1,3 tìm hiểu 2 câu đầu
+ Nhóm 2,4 tìm hiểu 2 câu cuối
- Thời gian: 10 phút
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ, thảo luận nhóm
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
GV tổ chức cho Hs thảo luận nhóm đôi: Từ “cư” trong nguyên tác có thể dịch là “ngự” (cai quản), cũng có thể dịch là “ở” (cư trú). Theo em, cách dịch nào thể hiện được rõ tinh thần của một bản “tuyên ngôn độc lập” hơn? Hãy lí giải ý kiến của em. (“ngự” phù hợp hơn)
	II. Khám phá văn bản
1. Hai câu đầu: Khẳng định chủ quyền trên phần lãnh thổ của đất nước,
- Câu 1:
+ Nước Nam: nước ở phương Nam phân biệt với nước ở phương Bắc (Bắc quốc).
+ Vua Nam ở (Nam đế cư)  Đất nước đã có chủ, phân biệt và ngang hàng với Bắc đế.
 Việc gọi vua nước ta là “đế” đã thể hiện ý thức độc lập, xem nước ta ngang hàng với Trung Hoa. 
- Câu 2: 
+ Tiệt nhiên: Rõ ràng, điều hiển nhiên
+ Thiên thư: Sách trời
 Sự phân định địa phận, lãnh thổ nước nam trong “thiên thư”.

 Hai câu thơ đầu là sự khẳng định chủ quyền đất nước, quyền độc lập, bình đẳng của dân tộc ta. 
 Thái độ: Tự hào, hiên ngang, tư thế ngẩng cao đầu của tác giả bài thơ, của cả dân tộc Việt Nam.




	





















GV phát vấn: Câu thơ nào trong bài thơ để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Em rút ra được nhận thức gì cho bản thân sau khi học bài thơ này?
HS tiếp nhận, suy nghĩ trả lời
	2. Hai câu sau: Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước quân xâm lược
- Câu 3: 
+ Như hà – cớ sao: Từ hỏi cho thấy sự phi lí không thể chấp nhận được.  
+ Nghịch lỗ - lũ giặc: Cách gọi tỏ sự khinh bỉ bởi chúng làm trái đạo trời, phạm vào những điều thiêng liêng đã ghi trong sách trời. 
 Câu hỏi tu từ: Hỏi để khẳng định, tố cáo bản chất ngông cuồng, không có đạo lí của bọn phong kiến phương Bắc (nhà Tống) đã bao đời ỷ mạnh, cậy lớn để làm càn.
 Thái độ rõ ràng, quyết liệt.
- Câu 4:
+ Chỉ rõ: quân giặc sẽ phải chính mắt chứng kiến việc thất bại tan tành do bọn chúng tự gây ra, rồi tự chuốc lấy
+ Nhịp thơ 2/2/3: Nhanh, mạnh, dứt khoát
 Thể hiện sự phẫn nộ + khẳng định
 Lời răn trong câu thơ cuối còn giáo dục mỗi người dân ý thức kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước, không cho phép bất cứ kẻ thù nào xâm phạm


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Sử dụng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt
- Ngôn ngữ cô đọng, súc tích.
- Giọng thơ dõng dạc, hùng hồn, đanh thép.

2. Nội dung
Thể hiện niềm tin vào sức mạnh chính nghĩa của dân tộc ta.
Bài thơ có thể xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. 




Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Nếu coi bài thơ “Nam quốc sơn hà” là 1 văn bản nghị luận, em hãy hoàn thiện sơ đồ sau đây để chỉ ra luận đề, luận điểm và các lí lẽ, bằng chứng trong bài.
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Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, củng cố bài học
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức hoạt động: Cuộc giao tiếp văn chương
Hãy chỉ ra tinh thần yêu nước qua  3 văn bản đã học “Hịch tướng sĩ”; “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” và “Nam quốc sơn hà”.

Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PHIEU HOC TAP

N&u coi bai tho “Nam quéc son ha” la 1 van ban nghi luan, em hay hoan thién

so d6 sau day &€ chi ra luan &e, luan diém va céc li L&, bang ching trong bai.
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Phiéu hoc tép

Tim hiéu hai cau dau: Khdng dinh chu quyén trén phan
lanh thé cua dat nuéc

Nam quéc son ha Nam dé cu,
Tiét nhién dinh phan tai thién thu.

Em hiéu "Nam quéc" va "Nam Giai thich nghia cua 2 tu “tiét
dé cu" la gi? nhién” va “thién thu” réi rut ra
v nghia cta cau 2

H&ay nhan xét vé tu ngd, nhip
diéu ctia 2 cau tho dau? 4n
chia trong d6 1a tinh cam gi?

Viéc goi vua nudc ta la “dé” da
thé hién diéu gi?
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Tim hiéu hai cau sau: Khdng dinh tinh than quyét tam
bdo vé chu quyén doé trude quan xam lugc.

Nhu ha nghich 16 lai xAm pham,
Nhitt ddng hanh khan thua bai hu.

Em hiéu "nhu ha" va "nghich Dai y cua ciu cudi la gi? Qua
18" 1a gi? d6 thé hién tinh thin dan téc
gi?

Nhip tho hai cau sau c6 gi khac
hai cau dau?

Thai d6 cua tac giad trong cau Theo em, cau tho cuéi canh bao
"Nhu ha nghich 16 lai xam diéu gi déi véi quan xam lugc?
pham dugc thé hién nhu thé Do dau em khéng dinh nhu

nao? vay?





